
TT Họ tên GT Bóng đá

Bóng 

chuyền Bóng rổ Lớp Ghi chú

1 ĐOÀN GIA THIÊN Nam 1 2 10A5 2

2 NGUYỄN NGỌC TRÍ Nam 1 2 10A5 2

3 NGUYỄN MINH TRUYỀN Nam 1 2 10A5 2

4 NGUYỄN CÔNG TUYÊN Nam 1 2 10A5 2

5 LÊ MINH VĨ Nam 1 2 10A5 2

6 ĐOÀN BÁ YÊN Nam 1 2 10A5 2

7 TRẦN QUỐC BẢO Nam 1 10A6 2

8 NGUYỄN QUỐC CHÁNH Nam 1 10A6 2

9 ĐẶNG TRẦN NGỌC CÔNG Nam 1 10A6 2

10 BÙI QUỐC DŨNG Nam 1 10A6 2

11 ĐOÀN THANH HÀO Nam 1 10A6 2

12 NGUYỄN VĂN HUY Nam 1 10A6 2

13 ĐOÀN NGUYÊN KHOA Nam 1 10A6 2

14 ĐOÀN HỮU PHÚC Nam 1 10A6 2

15 HỒ VIẾT SANG Nam 1 10A6 2

16 TRỊNH QUYẾT TÚ Nam 1 10A6 2

17 ĐINH XUÂN TUẤN Nam 1 10A6 2

18 NGUYỄN QUANG VINH Nam 1 10A6 2

19 TRƯƠNG GIA BẢO Nam 1 10A7 2

20 THÁI GIA BẢO Nam 1 10A7 2

21 HỒ MINH ĐẠT Nam 1 10A7 2

22 NGUYỄN THÀNH ĐẠT Nam 1 10A7 2

23 NGUYỄN MẠNH ĐẠT Nam 1 10A7 2

24 LÊ THÀNH ĐẠT Nam 1 10A7 2

25 HỒ ĐỨC KHẢI Nam 1 10A7 2

26 NGUYỄN TUẤN KIỆT Nam 1 10A7 2

27 NGUYỄN HỮU NHÂN Nam 1 10A7 2

28 HUỲNH HỒNG PHONG Nam 1 10A7 2

29 PHẠM HỒNG ANH TUẤN Nam 1 10A7 2

30 NGUYỄN NHẤT TÙNG Nam 1 10A7 2

31 TRẦN VĂN Ý Nam 1 10A7 2

32 NGUYỄN QUẾ ĐẠT Nam 1 10A8 2

33 NGUYỄN HOÀNG HÙNG Nam 1 10A8 2

34 PHAN TUẤN LIÊM Nam 1 10A8 2

35 NGUYỄN VŨ HÀ NINH Nam 1 10A8 2

36 PHAN ĐÌNH QUYẾT Nam 1 10A8 2

37 NGUYỄN XUÂN SƠN Nam 1 10A8 2

38 PHẠM VIẾT TRƯỜNG Nam 1 10A8 2

39 NGUYỄN ĐÌNH VIÊN Nam 1 10A8 2

40 LÊ MINH ĐÔ Nam 1 10A9 2

41 NGUYỄN NGÔ NGỌC KIM Nam 1 10A9 2

42 NGUYỄN QUẢNG KỲ Nam 1 10A9 2

43 NGUYỄN THÀNH LONG Nam 1 10A9 2

44 NGUYỄN THÀNH NGUYÊN Nam 1 10A9 2

45 TRƯƠNG ĐỨC ANH TÀI Nam 1 10A9 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do-Hanh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH HỌC GDTC LỚP 10

MÔN: BÓNG ĐÁ 2



46 NGUYỄN VŨ Nam 1 10A9 2

47 NGUYỄN VĂN VỸ Nam 1 10A9 2
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